
STT Mssv Họ Tên Ngày Sinh Giới Quận/huyện Tỉnh/TP

1 201K23J01 Lê Mỹ Ái 18/07/2005 . Nữ Q.Cái Răng Cần Thơ

2 201K23J02 Huỳnh Ngọc Bích 18/01/2005. Nữ H.Thới Bình Cà Mau

3 201K23J03 Dương Nguyễn Giang Bình 26/04/2005 . Nữ Thị xã Bình Minh Vĩnh Long

4 201K23J04 Đặng Hải Đăng 01/01/2003. Nam H.Cái Nước Cà Mau

5 201K23J05 Nguyễn Lê Tấn Dư 11/05/2005. Nam H.Chợ Mới An Giang

6 201K23J06 Phan Thị Thùy Dương 27/10/2005 . Nữ H.Tri Tôn An Giang

7 201K23J07 Lương Thị Thúy Duy 12/12/2005 . Nữ H.Châu Thành Hậu Giang

8 201K23J08 Trương Thị Ngọc Hà 28/08/2005. Nữ H.Giang Thành Kiên Giang

9 201K23J09 Phạm Thị Thanh Hằng 20/07/1980 . Nữ Q.Bình Thủy Cần Thơ

10 201K23J10 Trần Thị Kim Hoa 29/05/2005. Nữ H.Giang Thành Kiên Giang

11 201K23J11 Đoàn Như Huỳnh 09/01/2004 . Nữ H.Kế Sách Sóc Trăng

12 201K23J12 Trần Thúy Huỳnh 02/03/2005 . Nữ H.Đầm Dơi Cà Mau

13 201K23J13 Bùi Thành Luân 01/09/2005. Nam H.Vĩnh Thạnh Cần Thơ

14 201K23J14 Ngô Cẩm Nhựt Minh 23/09/2005 . Nữ H.Phụng Hiệp Hậu Giang

15 201K23J15 Đoàn Cao Thảo My 05/12/2005 . Nữ H.Lai Vung Đồng Tháp

16 201K23J16 Huỳnh Tố My 18/01/2005. Nữ H.Thới Bình Cà Mau

17 201K23J17 Hồ Thị Thu Ngân 22/08/2003. Nữ H.Đầm Dơi Cà Mau

18 201K23J18 Đoàn Thanh Ngân 21/06/2005. Nữ H.Giang Thành Kiên Giang

19 201K23J19 Trần Thị Yến Nhi 22/09/2005 . Nữ H.Tri Tôn An Giang

20 201K23J20 Lê Thị Nhung 02/11/2003 . Nữ H.Tam Bình Vĩnh Long

21 201K23J21 Nguyễn Thị Thùy Oanh 21/06/2005 . Nữ H.Lai Vung Đồng Tháp

22 201K23J22 Neáng Srây Phăk 14/02/2005. Nữ H.Tri Tôn An Giang

23 201K23J23 Nguyễn Anh Quân 23/12/2002. Nam Q.Ninh Kiều Cần Thơ

24 201K23J24 Thái Ngọc Quí 24/12/2005 . Nữ H.Phụng Hiệp Hậu Giang

25 201K23J25 Nguyễn Ngô Tấn Tài 09/12/2004 . Nam Q.Ô Môn Cần Thơ

26 201K23J26 Lâm Chanh Sêt Tha 05/04/2005 . Nữ H.Trần Đề Sóc Trăng

27 201K23J27 Võ Đặng Minh Thư 02/04/2005 . Nữ Q.Cái Răng Cần Thơ

28 201K23J28 Nguyễn Thái Thuận 05/04/2005 . Nam H.Đầm Dơi Cà Mau

29 201K23J29 Tô Thị Thanh Thuỳ 30/01/2005. Nữ Q.Thốt Nốt Cần Thơ

30 201K23J30 Nguyễn Thị Quyền Trân 02/02/2005. Nữ Thị xã Long Mỹ Hậu Giang

31 201K23J31 Nguyễn Thị Kim Tuyền 16/12/2005. Nữ Q.Ninh Kiều Cần Thơ

32 201K23J32 Võ Thị Thanh Tuyền 10/03/2004. Nữ H.Lai Vung Đồng Tháp

Tổng số sinh viên: 32
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